ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Bộ môn: Công pháp quốc tế 
Chuyên ngành: Luật quốc tế 
1. Tên học phần: Thẩm quyền tài phán của quốc gia đối với hoạt động của tàu thuyền theo quy định của pháp luật quốc tế
- Thuộc học phần:    Tự chọn trong Chương trình đào tạo NCS K21 (2015 – 2019)                          
- Số giờ tín chỉ của chuyên đề: 15
2. Giảng viên:

Họ và tên giảng viên: TS. Nguyễn Thị Kim Ngân 
Chức danh: Phó trưởng khoa Pháp luật quốc tế 
Nơi công tác: Trường Đại học Luật Hà Nội
Liên hệ:      0903204756         

E-mail: nguyenkimngan_luat@yahoo.com                                                                                                                       
3. Mục tiêu:
`Về kiến thức: 
- Nắm được các nguyên tắc xác định thẩm quyền tài phán của quốc gia đối với hoạt động của tàu thuyền.
- Nắm được thẩm quyền tài phán của quốc gia đối với hoạt động của tàu thuyền  trên các vùng biển theo quy định của Công ước luật biển 1982
- Phân tích, đánh giá thực tiễn xác định thẩm quyền tài phán của quốc gia đối với hoạt động của tàu thuyền trong quan hệ quốc tế
- Thẩm quyền tài phán của Việt Nam đối với hoạt động của tàu thuyền trên các vùng biển
Về kỹ năng: 
- Phát triển kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, phân tích các dữ kiện thực tế về xác định thẩm quyền tài phán của quốc gia đối với hoạt động của tàu thuyền 
- Phát triển kỹ năng xây dựng hồ sơ pháp lý trong các vụ việc để tiến hành xác định thẩm quyền tài phán của quốc gia đối với hoạt động của tàu thuyền.
4. Nội dung của học phần: 
I. Khái quát về thẩm quyền tài phán của quốc gia đối với hoạt động của tàu thuyền
1.1. Khái niệm 

1.1.1. Định nghĩa và phân loại tàu thuyền 
1.1.2. Định nghĩa và phân loại thẩm quyền tài phán 

1.1.3. Các vùng biển theo quy định của Công ước luật biển 1982
1.2. Cơ sở pháp lý xác định thẩm quyền tài phán 

1.2.1. Điều ước quốc tế


1.2.2. Tập quán quốc tế
1.3. Nguyên tắc xác định thẩm quyền tài phán

1.3.1. Nguyên tắc lãnh thổ 


1.3.2. Nguyên tắc quốc tịch 


1.3.3. Nguyên tắc cờ tàu


1.3.4. Nguyên tắc phổ cập 
II. Thẩm quyền tài phán của quốc gia đối với hoạt động của tàu thuyền trong các vùng biển theo quy định của Công ước luật biển 1982
2.1. Thẩm quyền tài phán trong các vùng biển thuộc chủ quyền của quốc gia

2.1.1. Nội thuỷ


2.1.2. Lãnh hải


2.1.3. Vùng nước quần đảo 

2.2. Thẩm quyền tài phán trong các vùng biển thuộc quyền chủ quyền của quốc gia

2.2.1. Tiếp giáp lãnh hải


2.2.2. Đặc quyền kinh tế


2.2.3. Thềm lục địa 

2.3. Thẩm quyền tài phán của quốc gia trong các vùng biển khác 

III. Thực tiễn xác định thẩm quyền tài phán của quốc gia đối với hoạt động của tàu thuyền thông qua một số án lệ tiêu biểu 
3.1. Thực tiễn xác định thẩm quyền tài phán của quốc gia theo nguyên tắc lãnh thổ
3.2. Thực tiễn xác định thẩm quyền tài phán của quốc gia theo nguyên tắc quốc tịch
3.3. Thực tiễn xác định thẩm quyền tài phán của quốc gia theo nguyên tắc cờ tàu
3.4. Thực tiễn xác định thẩm quyền tài phán của quốc gia theo nguyên tắc phổ cập 
IV. Thẩm quyền tài phán của Việt Nam đối với hoạt động của tàu thuyền trên các vùng biển

4.1. Cơ sở pháp lý xác định thẩm quyền tài phán
4.2. Thẩm quyền tài phán trong các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam 

4.3. Thẩm quyền tài phán trong các vùng biển thuộc quyền chủ quyền của Việt Nam 

4.4. Thẩm quyền tài phán trong các vùng biển khác 

5. Hình thức tổ chức dạy – học: 

Lý thuyết:      3 tiết

Seminar:      12 tiết
6. Học liệu:
- Tài liệu tham khảo: 
+ Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật quốc tế, Nxb.CAND, Hà Nội, 2014.

+ TS. Nguyễn Hồng Thao, Toà án quốc tế về luật biển, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2006.

+ TS. Lê Mai Anh, Luật biển quốc tế hiện đại, Nxb.LĐXH, Hà Nội, 2008.

+ Công ước luật biển năm 1982 và pháp luật Việt Nam - Cơ sở pháp lí bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền trên các vùng biển Việt Nam, Kỉ yếu hội thảo khoa học, 2012.
+ Tạp chí Luật học, Đặc san luật biển, Hà Nội, 2012.
+ Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2014.

+ Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Đăng Thắng, Case and Materials on international law of the sea, Khoa Luật quốc tế, Học viện ngoại giao, Hà Nội, 2014.
- Các văn bản luật:

+ Công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982
+ Luật biển Việt Nam năm 2012

+ Luật biên giới quốc gia năm 2003 
+ Bộ luật Hình sự sửa đổi 2015
- Website
+ http://www.un.org
+ http://www.icj-cij.org
+ http://www.itlos.org/
+ http://www.pca-cpa.org
+ http://www.mofa.gov.vn
+ http://www.biengioilanhtho.gov.vn
7. Phương tiện phục vụ giảng dạy:

Đèn chiếu kết nối với máy tính
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